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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4,0 

 1 Thể thơ lục bát 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm 

0,5 

 2 Tâm hồn, nhân cách thanh cao sống hòa hợp với thiên nhiên của Nguyễn 

Trãi. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,25 điểm 

0,5 

 3 Thể hiện phong thái ung dung, tự tại của Nguyễn Trãi. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương đáp án: 0,5 điểm 

0,5 

 4 Yên ả và thanh bình 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời tương đương với đáp án: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời 01 ý: 0,25 điểm 

0,5 

 5 - Biện pháp tu từ so sánh 

- Tác dụng: Gợi tả bức tranh thiên nhiên và con người giao hòa. Ca ngợi 

vẻ đẹp thanh tĩnh, nên thơ của Côn Sơn, qua đó bộc lộ cốt cách thanh 

cao, tâm hồn thi sĩ của Nguyễn Trãi. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh chỉ trả lời được biện pháp tu từ: 0,25 điểm 

- Học sinh trả lời 01 ý tác dụng: 0,25 điểm; 02 trở lên ý: 0,7 điểm 

1,0 

 6 Nguyễn Trãi là con người yêu thiên nhiên, có nhân cách thanh cao, có 

phẩm chất thi sĩ và nghệ sĩ. 

Hướng dẫn chấm: 

-Học sinh trả lời tương đương với đáp án: 1,0 điểm 

- Học sinh trả lời 01 ý: 0,25 điểm; trả lời 02 ý: 0,75 điểm; trả lời 3 ý: 

1,0 điểm 

1,0 

II  Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận về câu ca dao “Bầu ơi thương lấy 

bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. 

6,0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái 

quát được vấn đề 

0,25 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tình yêu thương, đoàn kết. 0,5 



 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là 

một số gợi ý cần hướng tới: 

I. Mở bài 
- Dẫn dắt, giới thiệu: Người Việt Nam có truyền thống yêu thương, đoàn 

kết. Ca dao đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn đó. 

- Trích dẫn câu ca dao: 

“Bầu ơi, thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” 

II. Thân bài 

1. Giải thích 
- Nghĩa đen: Cây bầu và cây bí tuy khác giống nhưng lại chung điều 

kiện sống (một giàn). 

- Nghĩa bóng: Con người Việt Nam luôn đùm bọc, yêu thương và giúp 

đỡ lẫn nhau. 

2. Chứng minh 
- Trong canh tác nông nghiệp, phòng chống thiên tai, hệ thống đê điều 

được xây dựng từ tinh thần đoàn kết của nhân dân lao động. 

- Trong chống giặc ngoại xâm: Thời Lý, thời Trần, thời Lê, giai đoạn 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đều giành thắng lợi từ truyền thống 

yêu nước và gắn kết thành một khối tạo sức mạnh vô địch. 

- Hôm nay, trong công cuộc xây dựng quê hương, tinh thần đoàn kết, “lá 

lành đùm là rách”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương…” vẫn phát huy. 

3. Bình luận 
- Cần phát huy được truyền thống tốt đẹp đó 

- Bên cạnh đó còn có những con người sống thờ ơ với cộng động... 

III. Kết bài 
- Vẻ đẹp bất diệt của lòng nhân ái. 

- Thế hệ trẻ cần bồi đắp yêu thương cho trái tim mình. 

Hướng dẫn chấm:  

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 4,0 điểm – 4,5 điểm 

- Phân tích đầy đủ nhưng chưa sâu: 3,0 điểm – 3,75 điểm  

- Phân tích nội dung cơ bản: 2,0 điểm – 2,75 điểm  

- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 1,75 điểm 

- Hoàn toàn không giống đáp án: 0,0 điểm 

4,5 

 d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính 

tả, ngữ pháp 

0,25 

 e. Sáng tạo: Thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có 

cách diễn đạt mới mẻ. 

0,5 

Tổng   10 
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